
Phụ lục  

CÁC NHIỆM VỤ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NĂM 2024 CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 35/KH-SCT, ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Sở Công Thương) 

 

STT Công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
Kết quả 

thực hiện 

Ghi 

chú 

I Chỉ số Gia nhập thị trƣờng      

1 

Niêm yết công khai thủ      ạ       ận      ử         

      ủ      ấ                                    

kiện phả                ủ   ảm bả         ờ           

                  ải quyết phả       vă   ả            

Vă    ò   Sở 
Các phòng 

chuyên môn 

T  ờng 

xuyên 
  

II Chỉ số tính minh bạch      

1 

- C              ủ                 ồ án, các quy hoạ   

        ệt, quy trình, thủ     v            ệu pháp lý 

liên quan thủ                 ố  v    oanh nghiệp;  

- Cập nhật k p thờ        ủ        x       vă   ản 

QPPL thu    ĩ   vực quả   ý        c của Sở Công 

T  ơ          c ban hành lên T                 ện tử 

của Sở 

Các phòng chuyên môn; 

Thanh tra Sở 

Vă    ò   Sở 

(Quản tr  mạng) 

T  ờng 

xuyên 
  

2 

- Niêm yết, công khai           v  các chính sách hỗ 

tr  cho doanh nghiệp (các chính sách v  khuyến công, 

xúc tiế     ơ    ại, công nghiệp hỗ tr )           

            ện tử của Sở. 

- S              ấ                   ờ                

cho doanh nghiệ                  . 

Các phòng chuyên môn 
Vă    ò   Sở 

(Quản tr  mạng) 

T  ờng 

xuyên 
  



2 

STT Công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
Kết quả 

thực hiện 

Ghi 

chú 

III Chỉ số Chi phí thời gian      

1 
Tiế       ơ    ản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện 

các thủ               . 
Các phòng chuyên môn 

Thanh tra Sở; 

Vă    ò   Sở 

T  ờng 

xuyên 
  

2 

Thực hiện thanh, kiể       ối v i các doanh nghiệp, 

bả   ảm thanh, kiểm tra không quá 01 l          ă  

 ối v i mỗi doanh nghiệ    ơ  ở sản xuất kinh doanh; 

R                                     ủa Sở Công 

T  ơ     ằm cải thiện rút ngắn thời gian (số giờ) 

thanh tra doanh nghiệp khi tiế                      

kiểm tra. 

Thanh tra Sở 
Các phòng 

chuyên môn 

T  ờng 

xuyên 
  

3 

Tiế       ă     ờ                                   v  

      ệ           ử           v         ực tuyế  v    ể 

cung cấ             ến doanh nghiệ   v    ể khuyế  

                ơ       ỷ lệ hồ  ơ   ải quyế           

       ực tuyến; khuyến khích doanh nghiệp thanh toán 

trực tuyến phí và lệ phí qua c ng d ch v  công 

Vă    ò   Sở 
Các phòng 

chuyên môn 

T  ờng 

xuyên 
  

IV Chỉ số Chi phí không chính thức      

1 

- T           ển khai có hiệu quả kế hoạch phòng 

chố          ũ    ủa Sở. Xử  ý         ối v i cán 

b , công ch           v    ũ      ễu, gây phi n hà 

 ối v      ời dân, doanh nghiệp khi thực hiệ   ơ   ế 

chính sách, thủ t c hành chính. 

 

Thanh tra Sở 

Vă    ò   Sở, 

các phòng  

chuyên môn 

T  ờng 

xuyên 
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STT Công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
Kết quả 

thực hiện 

Ghi 

chú 

- T  ờng xuyên tuyên truy n, ph  biến, giáo d c pháp 

luật cho cán b , công ch c; nghiêm túc thực hiện pháp 

luật v  phòng chố          ũ    L ật Cán b , công 

ch c.  

- Kiểm tra và xử  ý         ối v i v i cán b , công 

ch c tự  ặt ra các khoả               v    ũ      ễu, 

tiêu cực khi giải quyế  TTH         ời dân, DN. 

V Chỉ số cạnh tranh không bình đẳng      

1 

Triển khai hiệu quả        ế           ơ               

    biệ        ỗ       ối doanh nghiệ      v  v    ể 

tiế   ậ                    ồn lự              ũ       

hỗ           v ệc thực hiệ        ủ                   ế  

 ậ                  ỗ             ậ       ể tạ       

kiện cho sự        iển doanh nghiệ  v   v      

Các phòng chuyên môn Thanh tra Sở 
T  ờng 

xuyên 
  

2 

Xây dựng và công bố           ản cam kế  v        

phân biệ   ối xử, thực hiệ        ẳng, minh bạ   v   

tất cả các loại hình doanh nghiệp trong tiế   ậ        ệu 

pháp lý, quy hoạch, kế hoạch, tài liệu            ến 

           T  ơ  . 

Vă    ò   Sở 

Các phòng 

chuyên môn, 

thanh tra Sở 

Quý 

III/2024 
  

VI Chỉ số Tính năng động và tiên phong của chính quyền     

1 
T  ch c H i ngh   ối thoại doanh nghiệ   ể       ời xử 

 ý           ă    ế           DN, các kiế        ủa 

 

 

 

 

Trong 

 ă  

Vă   ản báo 

cáo UBND tỉnh 

 ể giải quyết 
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STT Công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
Kết quả 

thực hiện 

Ghi 

chú 

DN v                     ải quyế   ơ  v  v      

   ơ              ời báo cáo UBND tỉ    ể giải quyết; 

 ố  v         ế       v                    ủa tỉ    

          ờ           UBND  ỉ      vă   ản kiế  

         B         T      ơ    ể giải quyết 

 
 

Các phòng chuyên môn 

 

     ơ        

 ơ  v  có  

liên quan 

          ă  

v  ng mắc 

v  t th m 

quy n của Sở 

     T  ơ   

(nếu có) 

2 

T  ờ   x          ốc các chủ         ạ t        

        ế       ự    ệ   ự     ơ  ở  ạ      C        

    ệ                ỉ      ng h            v     xuất 

UBND tỉnh giải quyết nh          ă   v  ng mắc của 

các chủ         ạ t                        cấp tại các 

  N   ố  v         ế       v                    ủa 

tỉ              ờ           UBND  ỉ      vă   ản 

kiế           B         T      ơ    ể giải quyết.  

Phòng QL Công nghiệp 

v  M      ờng 

     ơ       

 ơ  v  có  

liên quan 

T  ờng 

xuyên 

Vă   ản  

báo cáo 
 

VII Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp      

1 

Phối h p v i Sở Kế hoạ   v  Đ       riển khai thực 

hiện Ngh  quyết số 16/2020/NQ-HĐND      

07/12/2020 của H    ồng nhân dân tỉnh v  hỗ tr  giá 

thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nh  và v a tại các 

Khu công nghiệp, C m công nghiệ         a bàn tỉnh 

K     Hò         ạn 2021 - 2025 

Phòng QL Công nghiệp 

v  M      ờng 

     ơ       

  ơ  v  có  

liên quan 

Sau khi có 

vă   ản 

triển khai 

của Sở Kế 

hoạch và 

Đ      
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STT Công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
Kết quả 

thực hiện 

Ghi 

chú 

2 
Triển khai thực hiệ     ơ           át triển công 

nghiệp hỗ tr  tỉ   K     Hò   ế   ă  2025 

Phòng QL Công nghiệp 

v  M      ờng 

     ơ       

 ơ  v  có  

liên quan 

Trong 

 ă  2024 

Tờ trình gửi 

UBND tỉnh v  

   ngh  phê 

duyệ     án 

công nghiệp 

hỗ tr  

 

3 

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch khuyến công   a 

   ơ   v     ơ         x     ế     ơ    ạ        c 

phê duyệt 

Trung tâm Khuyến công 

và Xúc tiế  T  ơ    ại 

Phòng QL Công 

nghiệp và Môi 

   ờng; Phòng QL 

T  ơ    ại và 

XNK       ơ  v  

có liên quan 

Trong 

 ă  2024 

 

  

4 

L   v ệ  v        ố                   ơ    ạ   ể     

     ố         ế    ả        ỗ              x ấ    ậ  

             . 

Phòng QL T  ơ    ại 

- Xuất nhập kh u 

 ơ        ơ  v  

liên quan 

Quý 

III/2024, 

Vă   ản 

báo cáo 

UBND tỉnh 

v  các   ả  

      ỗ     

         

XNK v  t 

th m quy n 

(nếu có) 
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STT Công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
Kết quả 

thực hiện 

Ghi 

chú 

5 

Tiếp t c triển khai các hình th c hỗ tr  pháp lý cho 

doanh nghiệp theo Ngh    nh số 55/2019/NĐ-CP v  hỗ 

tr  pháp lý cho doanh nghiệp nh  và v a. 

Thanh tra Sở 
Các phòng 

chuyên môn 

Sau khi có 

vă   ản 

triển khai 

của Sở T  

pháp 

  

6 

T                          ệp nằm bắ            v  

mạ           vấ  v                        ển doanh 

nghiệp (B  Kế hoạ   v  Đ     ) công bố trên wesite 

https://business.gov.vn nhằm hỗ        vấn cho doanh 

nghiệ      v  v  . 

Vă    ò   Sở 

     ơ       

  ơ  v  có 

 liên quan 

Sau khi có 

   ng d n 

của Sở Kế 

hoạch và 

Đ      

Vă   ản 

tuyên truy n 
 

7 

N            ả          ự    ệ   ố  v ệ                 

                           ự                 ễ    ế      

   ờ         v              ể       ờ       ả       

  ự    ệ    ặ           UBND  ỉ     ỉ  ạ    ự  

  ệ    ả   ả                 ờ             x ấ    ậ  

    . 

Phòng QL T  ơ    ại 

- Xuất nhập kh u 

 ơ        ơ  v  

liên quan 

Quý 

III/2024. 

Vă   ản 

báo cáo 

UBND tỉnh 

v  các   ả  

      ỗ     

         

XNK v  t 

th m quy n 

(nếu có) 
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STT Công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
Kết quả 

thực hiện 

Ghi 

chú 

8 

- Cung cấ                       ế      H ệ    nh tự do 

   ơ    ại (FTA)         ơ          ỗ tr  doanh 

nghiệ   ậ        ơ      ủ       T  ; thông qua việc 

niêm yết, công khai các thông tin FTAs v  trên Trang 

            ện tử của Sở; qua các H i ngh , h i thảo do 

Sở      T  ơ      ch c. 

- H  ng d n doanh nghiệp thực hiện các thủ t c hành 

       ể   ởng hỗ tr  t  các    ơ          ỗ           

nghiệ   ậ        ơ      ủ       T   

Phòng QL T  ơ    ại 

- Xuất nhập kh u 

Vă    ò   Sở,  

t  ch     ơ  v  

 có liên quan 

T  ờng 

xuyên 
  

VIII Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI)      

1 

H  ng d n các t  ch c, doanh nghiệp sử       ă   

        ết kiệm, hiệu quả             ản xuất, sử      

 ă              ạo;  

Phòng QL Nă      ng 
Các t  ch c, 

  ơ  v  có  

liên quan 

T  ờng 

xuyên 
  

2 

Triển khai    ơ                ng quốc gia v  sản 

xuất và tiêu dùng b n v           ạn 2021 – 2030 trên 

  a bàn tỉnh Khánh Hòa 

Trung tâm Khuyến công 

và Xúc tiế     ơ    ại 

Phòng QL Công 

nghiệp và Môi 

   ờng; Phòng QL 

T  ơ    ại và 

XNK       ơ      

 ơ  v  có liên quan. 

Trong 

 ă  2024 
  

3 
Đảm bảo 100% các c m công nghiệ         a bàn tỉnh 

K     Hò    u co hệ thống xử  ý    c thải 

Phòng QL Công nghiệp 

v  M      ơ      ờng 

Trung tâm  

Khuyến công và 

XTTM; các chủ 

        ạ t ng 

CCN       ơ       

 ơ  v  có liên quan  

T  ờng 

xuyên 
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